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Bài 12.THỰC HÀNH: SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực:
- Năng lực tìm hiểu thế giới sống: Đề xuất giả thuyết và phương án chứng minh giả thuyết bằng thí nghiệm, điều chỉnh được những điểm chưa phù hợp, kết luận nội dung thông qua báo cáo thực hành.
- Nhận thức sinh học: 
+ Làm được thí nghiệm tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống; 
+ Làm được thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở một số loại tế bào (tế bào hành, tế bào máu…) qua đó giải thích được hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào.
- Năng lực số: Áp dụng các chức năng cơ bản của bảng tính để thu thập và xử lý dữ liệu thực nghiệm (ví dụ: sự thay đổi khối lượng của lát khoai tây trong các môi trường khác nhau).: 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất giả thuyết và phương án chứng minh, điều chỉnh thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết sao cho phù hợp.
2. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực, tự giác đề xuất giả thuyết, thiết kế thí nghiệm chứng minh, chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ và thực hiện các thao tác thực hành.
- Trung thực: Tiến hành thí nghiệm đúng quy trình, báo cáo đúng kết quả thí nghiệm.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với nhiệm vụ của bản thân và nhóm trong hoạt động thực hành, có ý thức trong giữ vệ sinh, an toàn phòng thí nghiệm.
* Học sinh khuyết tật vận động yêu cầu như học sinh bình thường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Hình ảnh
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


(SGK, bài 12, trang 61)
- Dụng cụ, thiết bị: Đèn cồn, diêm (hoặc bật lửa), kính hiển vi, lamen, lam kính, kim mũi mác, kim mũi nhọn, ống nhỏ giọt, giấy thấm, đĩa petri, dao nhỏ, ống nghiệm, kẹp.
- Hóa chất: Nước cất, dung dịch xanh methylene 1%, dung dịch NaCl 0,65% và 2%.
- Mẫu vật: Củ khoai tây, củ hành tím, ếch sống.
[bookmark: _GoBack]- Máy tính/Điện thoại, Excel/Google Sheets.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Quan sát hiện tượng, đề xuất giả thuyết và phương án chứng minh giả thuyết
a) Mục tiêu: 
- HS nhận ra được tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống và hiện tượng co, phản co nguyên sinh của tế bào qua đoạn video; đề ra được giả thuyết và phương án chứng minh giả thuyết.
- HS tự thiết kế được thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết đã nêu dựa trên cơ sở là các thí nghiệm trong SGK.
b) Nội dung: 
- HS lắng nghe và quan sát các tình huống sau
1. Khi hầm canh khoai tây với củ đền đỏ, nếu để lâu thì khoai tây sẽ bị đổi màu.
2. Khi ngâm rau, củ, quả trong nước muối có nồng độc cao làm cho rau, củ quả dễ bị nhiếm mặn, dập nát, khi nấu lên sẽ mất độ ngon.
3. Khi súc miệng bằng nước muối có nồng độ cao sẽ làm tổn thương các tế bào ở niêm mạc miệng.
 - Sau đó, HS trả lời các câu hỏi
1. Hãy xác định vấn đề được nêu trong mỗi trường hợp và đặt ra các câu hỏi giả định cho từng tình huống?
2. Hãy đề xuất giả thuyết giải thích và phương án kiểm chứng giả thuyết cho các hiện tượng trên?
3. Hãy thiêt kế thí nghiệm để chứng minh giả thuyết dựa trên cơ sở là các thí nghiệm trong SGK?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm
1. Quan sát tình hống để xác định nội dung vấn đề, nêu câu hỏi giả định.
	STT
	Nội dung vấn đề
	Câu hỏi giả định

	1
	Hầm canh khoai tây với củ dền đỏ, nếu để lâu thì khoai tây dễ bị đổi màu.
	Có phải sắc tố từ củ dền đỏ đã ngấm vào củ khoai tây?

	2
	Ngâm rau, củ, quả trong nước muối có nồng độ cao làm cho tế bào rau, củ quả bị nhiễm nhặm và dập nát tế bào.
	Có phải muối từ nước muối đã ngấm vào tế bào làm cho tế bào bị nhiễm mặn và bị co lại?

	3
	Súc miệng bằng nước muối có nồng độ cao sẽ làm tổn thương các tế bào ở niêm mạc miệng.
	Có phải muối trong nước muối đã nđi vào tế bào niêm mạc miệng và làm tổn thương các tế bào?


2. HS có thể đưa ra các giả thuyết khác nhau. 
	STT
	Nội dung giả thuyết
	Phương án kiểm chứng giả thuyết

	1
	Khoai tây được nấu chín sẽ dễ bị ngấm sắc tố hơn.
	Ngâm các lát khoai tây sống và chín vào dung dịch màu.

	2
	Ngâm rau, củ, quả trong nước muối có nồng độ cao làm cho tế bào rau, củ, quả bị co nguyên sinh.
	Ngâm tế bào thực vật vào dung dịch nước cất và nước muối nồng độ cao, sau đó quan sát hình dạng tế bào dưới kính hiển vi.

	3
	Các tế bào động vật ở trong nồng độ nước muối cao sẽ bị co nguyên sinh.
	Ngâm tế bào động vật vào dung dịch nước cất và nước muối nồng độ cao, sau đó quan sát hình dạng tế bào dưới hính hiển vi.


3. Xác đinh cách tiến hành thí nghiệm chứng minh
HS hoạt động theo nhóm, nghiên cứu SGK, từ đó đề xuất, thống nhất các cách bố trí thí nghiệm chứng minh để kiểm tra giả  thuyết.
- Thí nghệm tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống.
- Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật.
- Thí nghiệm teo bào và tan bào ở tế bào động vật.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	GV chiếu hình ảnh và mô tả tình huống, yêu cầu học sinh xem, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi trong thời gian 10 phút.
	Tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	Định hướng, hỗ trợ
	HS quan sát hình ảnh, gọi tên hiện tượng, trao đổi trong nhóm đưa ra giả thuyết giải thích và đề xuất cách bố trí thí nghiệm để chứng minh.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	GV mời đại diện 4 nhóm lần lượt chia sẻ câu trả lời; GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung để hoàn thiện giải thuyết và phương án chứng minh.
	Trả lời, nhận xét.

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	GV nhận xét, rút ra kết luận và yêu cầu học sinh bố trí thí để chứng minh
	Điều chỉnh giả thuyết, phương án thí nghiệm phù hợp.



2. Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm chứng minh tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống, thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 
a) Mục tiêu: 
- HS hoạt động theo nhóm tiến hành thí nghiệm tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống, từ đó chứng minh được tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.
- HS hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật và động vật, qua đó giải thích được hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào.
b) Nội dung:
1. HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm theo quy trình đã xác định.
2. Tiến hành thảo luận theo nhóm dựa trên kết quả thí nghiệm, từ đó kết luận vấn đề nghiên cứu.
3. Báo cáo kết quả thực hành.
	BÁO CÁO: KẾT QUẢ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VỀ SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
Ngày …. tháng … năm….
Nhóm:……                             Lớp……                   Họ và tên các thành viên:……………..
1. Mục đích thực hiện đề tài
2. Mấu vật, hóa chất.
3. Giả thuyết và đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Báo cáo kết quả nghiên cứu:
a. Giải thích kết quả thí nghiệm tính thấm chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống.
b. Vẽ tế bào thực vật ở trạng thái bình thường và khi co nguyên sinh. Giải thích hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật.
c. Vẽ tế bào máu ếch khi ở trạng thái bình thường và khi bị teo bào. Giải thích hiện tượng teo bào và tan bào ở tế bào động vật.
6. Kết luận và kiến nghị.


4. Tự đánh giá kết quả thực hành
Phụ lục 1: Bảng đánh giá kết quả thực hành nhóm …
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Nhóm tự đánh giá

	Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ
	2
	

	Ý thức, kỹ năng thực hành
	3
	

	Kết quả TN(hình ảnh, mẫu tiêu bản, giải thích, trả lời câu hỏi)
	3
	

	An toàn – Vệ sinh PTN
	2
	

	Tổng
	10
	


c) Sản phẩm: Tiêu bản của các nhóm; báo cáo thực hành
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm tự chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ, hoá chất để tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của nhóm;
- GV công bố tiêu chí chấm thực hành theo nhóm và phát phiếu tự đánh giá cho các nhóm, quy định thời gian tiến hành thí nghiệm, phổ biến một số lưu ý về an toàn PTN.
	Tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giám sát, hỗ trợ
Ghi chú quá trình làm tiêu bản, kết quả của từng nhóm qua quan sát trên kính hiển vi.
	- Học sinh tựchuẩn bị mẫu vật, dụng cụ, phân công tiến hành thí nghiệm theo nhóm.
- Thông báo giáo viên kiểm tra khi có kết quả co và phản co nguyên sinh.
- Học sinh các nhóm báo cáo kết quả thực hành.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện 4 nhóm lần lượt báo cáo kết quả(hình ảnh/video co - phản co nguyên sinh của nhóm; giải thích; trả lời câu hỏi ở mục 5 phần báo cáo thực hành) và tự đánh giá kết quả của nhóm.
	- Báo cáo kết quả.
- Tự đánh giá kết quả của nhóm.

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	GV nhận xét hoạt động thực hành của các nhóm, biểu dương tinh thần của các nhóm, công bố kết quả.
	Điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong quy trình thí nghiệm, báo cáo thực hành. Khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết.


3. Hoạt động 3: Thu hoạch
Học sinh về nhà hoàn thành báo cáo thực hành vào vở, GV kiểm tra vào tiết học sau.
IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
4.1. Phần tự luận
Câu 1:  Ngâm tế bào hồng cầu người và tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:
- Dung dịch ưu trương
- Dung dịch nhược trương.
Dự đoán các hiện tượng xảy ra và giải thích?
Đáp án:
Hiện tượng:
	Môi trường
	Tế bào hồng cầu
	Tế bào biểu bì hành

	Ưu trương
	TB co lại  và nhăn nheo
	Co nguyên sinh

	Nhược trương
	Tế bào trương lên ->Vỡ
	Màng sinh chất áp sát thành tế bào (tế bào trương nước )


Giải thích: 
- Tế bào hồng cầu ở môi trường  nhược trương  có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào, nước ngoài môi trường đi vào tế bào làm tế bào trương lên và vỡ ra. Trong môi trường ưu trương nồng độ chất tan ngoài môi trường lớn hơn trong tế bào làm nước trong tế bào thẩm thấu ra ngoài làm tế bào mất nước và 
trở nên nhăn nheo.
- Tương tự như tế bào hồng cầu nhưng vì tế bào biểu bì hành là tế bào thực vật có thành tế bào vững chắc nên khi ở môi trường nhược trương tế bào trương lên nhưng không bị vỡ. Ở trong môi trường ưu trương tế bào bị co nguyên sinh chất mà không bị nhăn nheo như tế bào hồng cầu.
Câu 2 : Cho 3 mô thực vật (1,2,3) cùng loại có kích thước và khối lượng bằng nhau vào ba môi trường khác nhau:
-Mô 1 vào môi trường chứa nước cất.
-Mô 2 vào môi trường chứa dung dịch nước muối ưu trương.
-Mô 3 vào môi trường chứa dung dịch muối đẳng trương.
Sau vài giờ thì 3 mô thực vật trên có thay đổi như thế nào? Giải thích sự thay đổi đó.
Đáp án:
- Mô 1: Trương nước, kích thước và khối lượng lớn hơn ban đầu .
Giải thích: Do nước cất là môi trường quá nhược trương nên nước thẩm thấu vào mô thực vật làm cho mô này trương nước.
-Mô 2: Mềm, kích thước và khối lượng nhỏ hơn ban đầu.
Giải thích: Trong môi trường ưu trương nước thẩm thấu từ trong mô thực vật ra ngoài gây cho tế bào co nguyên sinh nên mô thực vật này bị mềm và teo lại.
-Mô 3 : không có hiện tượng gì.
Giải thích: Trong môi trường đẳng trương thì nồng độ trong dịch bào và ngoài môi trường bằng nhau nên không xảy ra sự trao đổi chất qua màng.
4.2. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Tiến hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh của tế bào thực vật để:
A. Tìm hiểu các thành phần chính của tế bào
B. Chứng minh khả năng vận chuyển chủ động của tế bào.
C. Xác định tế bào thực vật còn sống hay đã chết
D. Tìm hiểu khả năng vận động của tế bào
Câu 2: Khi ở môi trường ưu trương, tế bào bị co nguyên sinh vì 
A. Chất tan khuếch tán từ tế bào ra môi trường
B. Chất tan khuếch tán từ môi trường vào tế bào
C. Nước thẩm thấu từ môi trường vào tế bào
D. Nước thẩm thấu từ tế bào ra môi trường
Câu 3: Co nguyên sinh là hiện tượng
A. Cả tế bào co lại.
B. Màng nguyên sinh bị dãn ra
C. Khối nguyên sinh chất của tế bào bị co lại.
D. Nhân tế bào co lại làm cho thể tích của tế bào bị thu nhỏ laị
Câu 4: Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A. Tế bào hồng cầu không thay đổi
B. Tế bào hồng cầu nhỏ lại
C. Tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ.
D. Tế bào hồng cầu lúc đầu to ra, lúc sau nhỏ lại.
Câu 5: Khi cho tế bào thực vật vào một loại dung dịch, một lát sau tế bào có hiện tượng co nguyên sinh. Nguyên nhân của hiện tượng này là
A.Dung dịch có nồng độ chất tan cao hơn nồng độ dịch tế bào.
B. Dung dịch có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ dịch tế bào.
C. Dung dịch có nồng độ chất tan bằng nồng độ dịch tế bào.
D. Phản ứng tự về của tế bào trong môi trường lạ.
Câu 6: Cho tế bào vảy hành vào dung dịch A và quan sát thấy có hiện tượng co nguyên sinh. Đối với  tế bào vảy hành, dung dịch A là
A. Có áp suất thẩm thấu nhỏ		B. Nhược trương
C. Đẳng trương.				D. Ưu trương
Câu 7:Khi đưa tế bào biểu bì lá cây thài lài tía vào trong môi trường ưu trương, sau một thời gian nhỏ vài giọt nước cất hiện tượng xảy ra là
A. Tế bào phản co nguyên sinh.			B. Tế bào  trương lên.
C. Bị vỡ.						D. Co nguyên sinh.
Câu 8: Vì sao bón quá nhiều phân cho cây sẽ làmcho héo, chết
A. Cây phát triển mạnh, dễ bị nhiễm bệnh.
B. Bộ lá phát triển mạnh gây chết
C. Nồng độ chất tan của dung dịch đất tăng quá cao so với trong rễ cây, nước trong rễ nhanh chóng thẩm thấu ra ngoài.
D. Nồng độ chất tan của dung dịch đất tăng quá cao làm lông hút bị chết hàng loạt.
Câu 9: Cho tế bào biểu bì lá cây thài lài tía vào môi trường (1) thấy có hiện tượng co nguyên sinh. Sau đó chuyển tế bào sang môi trường (2) thấy có hiện tượng phản co nguyên sinh. Môi trường (1) và (2) lần lượt là?
A. nhược trương và ưu trương.			B. đẳng trương và nhược trương.
C. ưu trương và nhược trương.			D. nhược trường và đẳng trương.
Câu 10: Để quan sát hiện tượng vận chuyển các chất qua màng, một học sinh làm thí nghiệm như sau: cho 1 lớp biểu bì lá thài lài tía vào dung dịch muối ưu trương 8% (nồng độ muối cao hơn trong tế bào), sau 2 phút quan sát tế bào có hiện tượng ..(1).., học sinh này tiếp tục thay bằng dung dịch muối 10%, sau 2 phút quan sát tế bào có hiện tượng ..(2)… Nội dung đúng của (1) và (2) lần lượt là:
A. Co nguyên sinh/ co nguyên sinh nhiều hơn
B. Trương nước/ trương nước nhiều hơn
C. Co nguyên sinh/ phản co nguyên sinh
D. Cả tế bào co lại/ cả tế bào co lại nhiều hơn.
	
Người soạn							Người duyệt 		                                      
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